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Tổng Quan về CPSC

Tổng Quan về Văn Phòng Tuân Thủ và Hoạt   
Động Thực ĐịaĐộng Thực Địa

Giám Sát Nhập Khẩu

Hướng Dẫn Dệt/May

Thu Hồi và Hướng Dẫn Ngành

2



Tổng Quan về CPSC
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CPSC là một cơ quan độc lập đượcCPSC là một cơ quan độc lập được 
lập ra để bảo vệ công chúng khỏi các 
nguy cơ thương tật không đáng cónguy cơ thương tật không đáng có 
liên quan đến sản phẩm tiêu dùng

Có ba Ủy Viên được Tổng Thống bổ 
nhiệm cho nhiệm kỳ nhiều năm vànhiệm cho nhiệm kỳ nhiều năm và 
được Thượng Viện phê chuẩn
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Các Ủy Viên

Inez Tenenbaum
Chủ TịchChủ Tịch

Thomas Moore
Ủy Viên

Nancy A. Nord 
Ủy ViênỦy Viên

Tổng thống bổ nhiệm một Ủy Viên làm Chủ Tịch đóng
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Tổng thống bổ nhiệm một Ủy Viên làm Chủ Tịch, đóng 
vai trò như một Giám Đốc Điều Hành 



Địa Điểm Nhân Viên Điều TraĐịa Điểm Nhân Viên Điều Tra 
Thực Địa
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Sản phẩm tiêu dùngSản phẩm tiêu dùng 
là gì?

Có thẩm quyền với khoảng 15.000 sản phẩm 
tiêu dùng khác nhau theo Đạo Luật An Toàn 
Sản Phẩm Tiêu Dùngg
Trừ một số sản phẩm thuộc thẩm quyền của 
các cơ quan liên bang khác, như:

– Xe hơi và thiết bị liên quan (NHTSA)
– Thực phẩm, dược phẩm, dịch vụ y tế, mỹ phẩm 

(FDA)
Vũ khí (BATF)– Vũ khí (BATF)

– Máy bay (FAA)
– Tàu thuyền (Duyên Phòng)
– Thuốc trừ sâu (EPA)
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– Thuốc trừ sâu (EPA)



Tổng Quan g
về Văn Phòng Tuân Thủ và 

Hoạt Động Thực ĐịaHoạt Động Thực Địa

8



Tổng Quan 
ề Vă Phò T â Thủ àvề Văn Phòng Tuân Thủ và 

Hoạt Động Thực Địa
Thực thi các tiêu chuẩn bắt buộc và các yêu 
cầu báo cáo
Điề t d á ả hẩ â à đĐiều tra nguy cơ do các sản phẩm gây ra và đưa 
ra phán quyết sơ khởi, tìm biện pháp chỉnh sửa 
khi cần thiết 
Phối hợp nỗ lực thực thi cùng Hải Quan và Bảo 
Vệ Biên Giới Hoa Kỳ và chính quyền Bang/địa 
phươngphương
Xây dựng hướng dẫn và giúp doanh nghiệp tuân 
thủ luật pháp
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Văn Phòng Tuân Thủ vàVăn Phòng Tuân Thủ và
Hoạt Động Thực Địa

Bộ Phận
Điều Tra

Khiếm Khuyết

Bộ Phận Thực
Thi

Quy Định

Bộ Phận Giám 
Sát Nhập 

Khẩu

Bộ Phận 
Điều Tra 
Thực ĐịaKhiếm Khuyết

Theo Nguy Cơ Theo Nguy
Cơ Theo Cảng

Theo Thành 
Phố/Bang
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Cơ Theo Cảng Phố/Bang



Tổng Quan về Điều TraTổng Quan về Điều Tra 
Tuân Thủ

Thực hiện điều tra thực địa
Bộ phận tuân thủ bắt đầu tiếp xúc vớiBộ phận tuân thủ bắt đầu tiếp xúc với 
doanh nghiệp
Bộ phận dịch tễ tiến hành tìm dữ liệuộ p ậ ị ệ
Bộ phận kỹ thuật thực hiện kiểm tra (cả 
kiểm tra khả năng không đáp ứng và kiểm 
tra hiệu quả)tra hiệu quả)
Đưa ra Phán Quyết Sơ Khởi (không phải 
các trường hợp Làm Nhanh)
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g ợp )
Thương lượng việc thu hồi
Thông báo cho người tiêu dùng



Hành Vi Vi Phạm /Hành Vi Vi Phạm / 
Bị Cấm

Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSA) 
và Đạo Luật Liên Bang Về Các Chất Gây Hại 
(FHSA) á hà h i là t ái l ật(FHSA) xem các hành vi sau là trái luật

Sản xuất, phân phối hay nhập khẩu bất kỳ sản 
phẩm nào không tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộcphẩm nào không tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc 
(CPSA & FHSA) 
Không báo cáo thông tin được yêu cầu theo 

15(b) (CPSA)mục 15(b) (CPSA);
Không báo cáo các vụ nghẹt thở (CPSA); và
Không báo cáo theo Mục 37 trong CPSA
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Giám Sát Nhập Khẩu
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Bộ Phận Giám SátBộ Phận Giám Sát 
Nhập Khẩu

• Thành lập năm 2008Thành lập năm 2008

• Các nhà điều tra đóng tại các 
cảng và sân bay chính
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ITDS/ACEITDS/ACE

• Năm 2007, CPSC trở thành “cơ quan tham gia” 
trong Hệ Thống Dữ Liệu Thương Mại Quốc tếtrong Hệ Thống Dữ Liệu Thương Mại Quốc tế 
Môi Trường Thương Mại Tự Động (ACE)

• Công cụ này cho phép nhân viên CPSC có thẩm• Công cụ này cho phép nhân viên CPSC có thẩm 
quyền tiếp cận thông tin tốt hơn nhiều để tập 
trung vào sản phẩm tiêu dùng không an toàn g p g g

• ACE ngày càng trở nên tinh vi hơn 
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Phối hợp với Hải Quan vàPhối hợp với Hải Quan và 
Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ

• Các chương trình chung nhắm vào sản 
phẩm tiêu dùng không an toàn theo loạiphẩm tiêu dùng không an toàn theo loại

• Theo dõi trước và sau trong các trường 
hợp cụ thểhợp cụ thể

• Kiểm toán chung các nhà nhập khẩu
ể ẩ• Thí điểm An Toàn Sản Phẩm Nhà Nhập 

Khẩu Tự Đánh Giá (ISA)
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Hướng Dẫn cho Dệt May

17



Các Tiêu Chuẩn Đồng ThuậnCác Tiêu Chuẩn Đồng Thuận 
với Dây Rút 

trên Áo Quần Trẻ Emtrên Áo Quần Trẻ Em

CPSC ban hành các hướng dẫn vào năm 1996, 
được ASTM tiếp nhận vào năm 1997 (ASTM 
F1816-97)
Á d h á ặ ài h á j k t áÁp dụng cho áo mặc ngoài như áo jacket, áo 
khoác mùa đông, áo nói chung
Cỡ 2T-12Cỡ
Cũng hướng dẫn cụ thể cho dây rút hông/lưng 
cho các cỡ 2T-16
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ẩ ắCác Tiêu Chuẩn Bắt 
Buộc cho Hàng Dệt May

• Quần Áo Thông Thườngg g

• Đồ Ngủ cho Trẻ Emg
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Tóm tắt các Tiêu Chuẩn choTóm tắt các Tiêu Chuẩn cho 
Áo Quần Thông Thường

• Việc sản xuất, sản xuất để bán, nhập khẩu vào Hoa 
Kỳ và việc vận chuyển trong thương mại một loại vải ỳ ệ ậ y g g ạ ộ ạ
dệt hay sản phẩm dễ cháy nguy hiểm được xem là 
cách làm không công bằng hay lừa đảo

• Bộ Tiêu Chuẩn xác lập mức dễ cháy tương đối của 
vải dệt dùng trong áp quần và phân loại chúng dựa 
à đặ í h há ủ hú hà h 3 l i l i 3 là dễvào đặc tính cháy của chúng thành 3 loại; loại 3 là dễ 

cháy nguy hiểm 

20



Phân Loại VảiPhân Loại Vải

ấ• Loại 1 – vải không có đặc tính cháy bất 
thường và có thể chấp nhận dùng 

ầtrong áo quần
• Loại 2 – dễ cháy mức trung bình –

dùng cẩn thận
• Loại 3 – vải dễ cháy nguy hiểm vàLoại 3 vải dễ cháy nguy hiểm và 

KHÔNG THỂ dùng trong áo quần để 
mặcmặc

21



Các Loại Áo Quần KhôngCác Loại Áo Quần Không 
Tuân Thủ Thường Thấy

• Váy và khăn quàng mỏng 100% tơ 
nhân tạo

• Khăn quàng mỏng 100% lụa
• Áo ấm chenille 100% tơ nhân tạoÁo ấm chenille 100% tơ nhân tạo
• Áo ấm chenille và lông dài tơ nhân 

tạo/nylontạo/nylon
• Áo quần giả len Polyester/cotton và 

100% cotton100% cotton
• Áo choàng 100% cotton vải bông xù22



Đồ N ủ h T ẻ EĐồ Ngủ cho Trẻ Em

Tiêu chuẩn đồ ngủ cho trẻ em (16 CFR 1615/1616) đượcTiêu chuẩn đồ ngủ cho trẻ em (16 CFR 1615/1616) được 
xây dựng vào đầu thập niên 1970 để giải quyết việc đồ 
ngủ trẻ em bắt lửa như áo ngủ nữ, quần áo ngủ nam và 
áo choàng.

Mọi loại vải và quần áo phải tự dập lửa khi lấy khỏi 
nguồn bắt lửa nhỏ, cháy ngoài.

Tiêu chuẩn được thiết kế để bảo vệ trẻ em tránh các 
nguồn cháy nhỏ như diêm, than lò sưởi và máy sưởi guồ c áy ỏ ư d ê , t a ò sưở à áy sưở
phòng

Không nhằm bảo vệ trẻ em tránh các đám cháy lớn hay 
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g ệ y y
đám cháy bắt nguồn từ chất lỏng dễ cháy như xăng



Đồ Ngủ: g
Các Sửa Ðổi năm 1996

• Đồ ngủ trẻ sơ sinh cỡ 9 tháng trở xuống được 
miễn tuân thủ tiêu chuẩn đồ ngủ

• Áo quần bó sát (như được tiêu chuẩn định nghĩa) 
cũng được miễn trừ.

• Mặc dù những món này được miễn tuân thủ tiêu 
chuẩn đồ ngủ chúng phải tuân thủ tiêu chuẩnchuẩn đồ ngủ, chúng phải tuân thủ tiêu chuẩn 
chung cho áo quần để mặc – 16 CFR 1610
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Áo choàng tắm vàÁo choàng tắm và 
đồ mặc trong nhà

• Áo choàng tắm phải tuân thủ tiêu chuẩn đồ ngủ 

ồ• Đồ mặc trong nhà cũng phải tuân thủ tiêu 
chuẩn đồ ngủ.  Xem “Loungewear Letter” (Thư 
Đồ Ngủ) trên trang web của chúng tôi cũng như 
Cập Nhật Thư
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Quần Áo Bó SátQuần Áo Bó Sát

• Năm 2000, một yêu cầu ghi nhãn bắt buộc , ộ y g ộ
được xây dựng cho quần áo

Nhã ổ ố đị h ó hi “Mặ bó át Khô• Nhãn cổ cố định có ghi:  “Mặc bó sát, Không 
chống cháy”

• Có thể dùng nhãn treo để cung cấp thông tin 
an toàn điểm mua sắm (nhãn vàng) hay một 
phiên bản nhỏ hơn của nhãn treo trên áophiên bản nhỏ hơn của nhãn treo trên áo 
quần đóng gói trước
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Yêu Cầu về Chì của CPSIA 
và Áo Quần Trẻ Em

• Nhiễm độc chì ở trẻ em dẫn đến các vấn đề về hành vi, khuyết 
tật về học hành và chậm phát triển.

• Mục 16 CFR §1303 bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em 
tránh bị nhiễm độc chì quá mức trên lớp phủ bề mặt của một số 
sản phẩm. Bao gồm lớp phủ bề mặt trên đồ chơi hay vật dụng 
khác dùng cho trẻ em, kể cả phụ kiện áo quần.

• Lệnh cấm được áp dụng đối với sơn hay lớp phủ bề mặt tương ệ ợ p ụ g y p p ặ g
tự nào khác có chứa trên 0,06% chì (chì có trong sơn)
– CPSIA dần dần giảm mức này
– Cần có kiểm tra và chứng nhận của bên thứ baCần có kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba

27



Th Hồi àThu Hồi và 
Hướng Dẫn Cho NgànhHướng Dẫn Cho Ngành
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Thu Hồi chính xác là gì?

Thu Hồi là một từ chung, và có thể bao ộ g,
hàm yêu cầu doanh nghiệp phải:

sửa chữa sản phẩmsửa chữa sản phẩm
thay thế sản phẩm
hoàn tiền mua sản phẩmhoàn tiền mua sản phẩm
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Ðể tránh bị thu hồi 
ả hẩsản phẩm

Biết và Tuân Thủ Các Tiêu Chuẩn Liên Bangg
Biết và Tuân Thủ Các Tiêu Chuẩn Đồng 
Thuận của Ngành
Xem xét thiết kế của sản phẩmXem xét thiết kế của sản phẩm
Kiểm tra, Kiểm tra, Kiểm tra
Theo dõi việc sử dụng sản phẩm
Đánh giá khiếu nại, hỏi thông tin, thương tật, 
phản hồi của khách hàng
Hồi đáp thông báo của nhà bán lẻHồi đáp thông báo của nhà bán lẻ
Báo cáo các vấn đề an toàn
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Theo sát hoạt động của CPSC bằng cách:Theo sát hoạt động của CPSC bằng cách:
Theo dõi trang web CPSC
Đăng ký Bản Tin Thông Báo Thu Hồig ý g
Đăng ký Lịch Chung
Hỏi Phòng Đọc Điện Tử của CPSC
Tham dự các hội thảo (Hội chợ thương 
mại/ICPHSO)
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Cookware Recalls
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Thông Tin Liên HệThông Tin Liên Hệ

Marc J. Schoem

(301) 504-7520 – văn phòng
(240) 638 6955 di động Khẩn(240) 638-6955 – di động – Khẩn 

mschoem@cpsc.gov

www cpsc govwww.cpsc.gov

Các quan điCác quan điểểm dim diễễn đn đạạt trong thuyt trong thuyếết trình này là ct trình này là củủa nhân viên và không nha nhân viên và không nhấất t 
thithiếết đt đạại dii diệện cho quan đin cho quan điểểm cm củủaa ỦỦy Bany Ban
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thithiếết đt đạại dii diệện cho quan đin cho quan điểểm cm củủa a ỦỦy Bany Ban


